
LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 14 
(Từ ngày 08/12 đến 12/12/2025) 

 

Ngày 

thứ 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TK

B 

Tiết thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

 
Lớp 

Tên bài 

(Chủ đề) 

 Đồ dùng  

dạy học 

Hai 

08/12 

 

Thứ 

nhất 

1 40 CC - HĐTN 4A1 
Sinh hoạt dưới cờ: Kế hoạch hoạt động 

tại thư viện 

 

2 92 Tiếng Việt 4A1 

Đọc: Bay cùng ước mơ   

Quyền con người: quyền được học tập, 

nuôi dưỡng ước mơ… 

Tivi, BGĐT 

3 27 Tiếng Anh LK 
4A1 Review Unit 2 - Unit 3 Lesson 3 

advanced + Mock test 

 

4 14 Tin học 4A1 Bài 14. Soạn thảo văn bản  

Thứ 

hai 

5 93 Tiếng Việt 4A1 LTVC: Luyện tập về tính từ       Tivi, BGĐT 

6 66 Toán 
4A1 Bài 28: Thực hành và trải nghiệm vẽ 

hai đường thẳng vuông góc (tiết 1) 

Tivi, BGĐT 

7 14 Đạo đức 
4A1 Bài 4: Tôn trọng tài sản của người khác 

(tiết 1) 

Tivi, BGĐT 

Ba 

09/12 

 

Thứ 

nhất 

1 94 Tiếng Việt 4A1 
Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn miêu 

tả con vật 

Tivi, BGĐT 

2 67 Toán 4A1 
Bài 28: Thực hành và trải nghiệm vẽ 

hai đường thẳng vuông góc (tiết 2) 

Tivi, BGĐT 

3 53 TA (Bộ) 4A1 Unit 4: Activities  

4 14 Công nghệ 4A1 

Bài học STEM: Bài 7. Chậu hoa, cây 

cảnh mini (2T) 

Môn chủ đạo: Công nghệ 

Môn tích hợp: Toán 

KNS: Biết trồng hoa, cây cảnh trong 

chậu để làm đẹp môi trường. 

 

Thứ 

hai 

5 14 Âm nhạc 4A1 
Ôn bài hát Vui đón Tết 

Nhạc cụ: Thể hiện nhạc cụ giai điệu 

 

6 27 LS và ĐL 4A1 

Bài 11: Sông Hồng và văn minh sông 

Hồng (tiết 1) 

- Cửa Ba Lạt - ranh giới giữa tỉnh Thái 

Bình và tỉnh Nam Định => Cửa Ba Lạt 

(tỉnh Ninh Bình) 

- Ngọc Lũ (tỉnh Hà Nam) => Ngọc Lũ 

(tỉnh Ninh Bình) 

- Thành Cổ Loa (nay thuộc huyện 

Đông Anh, thành phố Hà Nội) => 

Thành Cổ Loa (nay thuộc xã Đông 

Anh, thành phố Hà Nội) 

Tivi, BGĐT 

7 27 Giáo dục TC 4A1 Ôn thăng bằng tĩnh.  

Tư 

10/12 

Thứ 

nhất 

1 95 Tiếng Việt 4A1 Đọc: Con trai người làm vườn (tiết 1) Tivi, BGĐT 

2 54 TA (Bộ) 4A1 Unit 4: Activities  

3 41 HĐTN 4A1 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Luyện 

tập giới thiệu sách   Dạy online 

Tivi, BGĐT 

4 68 Toán 4A1 
Bài 29: Hai đường thẳng song song 

(tiết 1) 

Tivi, BGĐT 

Thứ 

hai 

5 28 Tiếng Anh LK 4A1 FIRST-TERM TEST (L, R&W)  

6 96 Tiếng Việt 4A1 Đọc: Con trai người làm vườn (tiết 2) Tivi, BGĐT 

7      

Năm 

11/12 

Thứ 

nhất 

1 14 TA Khoa 4A1   

2 97 Tiếng Việt 4A1 Viết: Quan sát con vật   Tivi, BGĐT 



 
3 69 Toán 4A1 

Bài 29: Hai đường thẳng song song 

(tiết 2) 

Tivi, BGĐT 

4 28 LS và ĐL 4A1 

Bài 11: Sông Hồng và văn minh sông 

Hồng (tiết 2) 

Hình 5: Cánh đồng lúa tỉnh Thái Bình 

=> Cánh đồng lúa tỉnh Hưng Yên 

Tivi, BGĐT 

Thứ 

hai 

 

6 55 TA (Bộ) 4A1 Unit 4: Activities – Culture  

7 28 Giáo dục TC 4A1 Bài 2: Thăng bằng động  

7 27 Khoa học 4A1 

Bài 14: Ôn tập chủ đề Năng lượng 

Tích hợp PCCC: Bài 4: Ý thức ngăn 

ngừa cháy nổ 

Tivi, BGĐT 

Sáu 

12/12 

 

Thứ 

nhất 

1 98 Tiếng Việt 4A1 Nói và nghe: Ước mơ của em Tivi, BGĐT 

2 56 TA (Bộ) 4A1 Unit 4: Activities – Culture  

3 70 Toán 
4A1 Bài 30: Thực hành và trải nghiệm vẽ 

hai đường thẳng song song (tiết 1) 

Tivi, BGĐT 

4 14 TA Toán 4A1   

Thứ 

hai 

 

5 28 Khoa học 4A1 Bài 15: Thực vật cần gì để sống? (T1) Tivi, BGĐT 

6 14 Mĩ thuật 4A1 Bài 2: Tranh chấm màu  

7 42 SHL - HĐTN 4A1 
Sinh hoạt lớp - Sinh hoạt theo chủ đề: 

Hợp tác thực hiện nhiệm vụ. 

Tivi, BGĐT 

Tổng số lượt SDĐD: 19 

BGĐT:  18 

 

Ngày 28 tháng 11 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

   Trần Thị Kim Tuyến 

 


